
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 17202062046 Phạm Thị Khánh Ly 27/11/1996 C14HB2 8,07 80 Giỏi       4.235.000 

2 17202062029 Hoàng Thị Hàn 09/03/1999 C14HB2 8,02 80 Giỏi       4.235.000 

3 17202062041 Đặng Khánh Linh 16/12/1999 C14HB2 7,9 80 Khá       3.850.000 

4 17202062034 Vũ Thị Hoài 26/12/1998 C14HB2 7,72 80 Khá       3.850.000 

5 17202062047 Nguyễn Thị Thuý Mai 25/09/1998 C14HB1 7,71 80 Khá       3.850.000 

6 17202062026 Hoàng Nhật Vân Hà 07/06/1999 C14HB1 7,68 76 Khá       3.850.000 

7 17202062007 Lê Thị Ngọc ánh 07/09/1999 C14HB2 7,64 80 Khá       3.850.000 

8 17202062027 Lê Thị Thu Hà 28/08/1999 C14HB1 7,32 70 Khá       3.850.000 

9 17202062063 Ngô Thị Phương Thảo 28/03/1998 C14HB1 7,25 80 Khá       3.850.000 

10 17202062090 Lê Thị Kim Yến 13/09/1999 C14HB2 7,21 76 Khá       3.850.000 

11 17202062037 Vũ Thị Thanh Huyền 28/06/1999 C14HB1 7,1 78 Khá       3.850.000 
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